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	BỘ TƯ PHÁP



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 32/BC-BTP
	Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017


BÁO CÁO

Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
tháng 01/2017 và nhiệm vụ tháng 02/2017

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 01/2017 và nhiệm vụ tháng 02/2017 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc

Thực hiện Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 31/12/2016 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Ngày 10/01/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thủ tục, hoàn thiện các hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh để đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình năm 2017; đồng thời, đôn đốc việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết khắc phục cơ bản tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết 

a) Căn cứ kết quả rà soát, theo dõi thì trong tháng 01/2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 103 văn bản, gồm:

- 40 văn bản nợ chưa ban hành (19 nghị định, 03 quyết định, 18 thông tư) quy định chi tiết 15 luật đã có hiệu lực. Trong số này có 14 văn bản (02 quyết định, 12 thông tư) nợ ban hành từ năm 2016 và 26 văn bản nợ ban hành mới phát sinh quy định chi tiết 06 luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. 
- 63 văn bản (29 nghị định, 01 quyết định, 27 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 14 luật sẽ có hiệu lực và các nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả từ ngày 27/12/2017 đến ngày 24/01/2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 06/103 văn bản (Phụ lục I), cụ thể: 

- Đối với 40 văn bản nợ ban hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 02/40 văn bản, đạt 5%. Còn 38/40 văn bản (17 nghị định, 03 quyết định, 18 thông tư) chưa ban hành (Phụ lục II), trong số này có tới 20 văn bản đang ở giai đoạn soạn thảo; 07 văn bản đã thẩm định; 11 văn bản đã trình ký ban hành. 

- Đối với 63 văn bản quy định chi tiết 14 luật và những nội dung giao quy định chi tiết chưa có hiệu lực, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành được 04/63 văn bản, còn 59/63 văn bản hiện đang được xây dựng để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền (Phụ lục III). 

3. Đánh giá và kiến nghị

Qua theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 01/2017, Bộ Tư pháp nhận thấy, với 38 văn bản nợ ban hành, đã giảm 10 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (48 văn bản); nhưng so với thời điểm cuối tháng 12/2016 thì số lượng văn bản nợ ban hành đã tăng 24 văn bản do có 06 luật, nghị quyết mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. 
Để công tác này được thực hiện kịp thời, hiệu quả, Bộ Tư pháp kiến nghị:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giải quyết cơ bản tình trạng nợ ban hành văn bản trong quý I/2017; xác định rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, kết quả xử lý theo trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.
b) Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ

- Xác định nhiệm vụ xây dựng thể chế là nhiệm vụ hàng đầu trong Kế hoạch công tác năm, trên cơ sở bám sát mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo và phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của Chính phủ; thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và năm 2018, xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.
- Chỉ đạo xây dựng, ban hành 38 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục II, để giải quyết cơ bản tình trạng nợ ban hành văn bản trong quý I/2017; đồng thời chủ động nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục III. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình ký ban hành.

- Chỉ đạo tổ chức pháp chế làm tốt nhiệm vụ đầu mối để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng thể chế, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; kiểm điểm, có hình thức xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, không bảo đảm chất lượng. 

Trên đây là tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 01/2017 và nhiệm vụ tháng 02/2017, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để biết);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
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